    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
	
	Số:        / BC-LTT	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2023   


BÁO CÁO
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
-------
Phần thứ nhất
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (Phòng TC – HC - TH)
1. Tên cơ sở đăng ký bổ sung: ..................................................(2)………………………
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có):................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................(3)...........................
- Số điện thoại:.................................................................., Fax:.......................................................
- Website:.........................................................................., Email:....................................................
3. Địa chỉ phân hiệu, địa điểm đào tạo khác (nếu có): Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
5. Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (nếu có): [số hiệu, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp].
Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
B. TẠI PHÂN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
[bookmark: _GoBack]IV. Tiếng Anh
- Trình độ độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp; 
- Quy mô tuyển sinh/năm: Cao đẳng 320 chỉ tiêu/năm; trung cấp 150 chỉ tiêu/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: (5) (Phòng Quản trị - Dịch vụ + Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong)
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn:........phòng (tổng diện tích:........m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập:........phòng, xưởng (tổng diện tích:........m2).
- Phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm:........phòng, cơ sở (tổng diện tích:........m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy: Báo cáo thiết bị, dụng cụ đào tạo hiện có theo từng phòng, xưởng (6) (Phòng Quản trị - Dịch vụ + Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong)
- [Tên phòng, xưởng thứ nhất].
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú (8)

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu (7)
	Cơ sở có
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



- [Tên phòng, xưởng thứ ...]: Báo cáo các thông tin như phòng, xưởng thứ nhất.
3. Đội ngũ nhà giáo (9) (Phòng TC – HC - TH)
a) Tổng số nhà giáo:........người (tương đương........nhà giáo quy đổi).
Trong đó:
- Nhà giáo cơ hữu:........người.
- Nhà giáo thỉnh giảng:........người (tổng số giờ giảng dạy/năm:........ giờ/năm, tương đương........nhà giáo quy đổi).
- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy:........người (tổng số giờ giảng dạy/năm:........giờ/năm, tương đương........nhà giáo quy đổi).
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi:........ học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn (10)
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


d) Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn (10)
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4. Chương trình đào tạo (11) (Khoa Ngoại ngữ + Phòng TS - ĐT)
HỆ CAO ĐẲNG
a) Tên chương trình đào tạo: TIẾNG ANH. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Ban hành theo Quyết định số    /QĐ-LTT, ngày     tháng    năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
d) Thời gian đào tạo: Từ 2,5 năm đến 03 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: .............................................................................
e) Nội dung chương trình
Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, báo cáo theo mẫu sau:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Thi, kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	24
	435
	157
	255
	23

	CT.C1.04
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	NN.C1.41
	Ngoại ngữ 1
	4(2,2,5)
	60
	21
	36
	3

	NN.C1.42
	Ngoại ngữ 2
	4(2,2,5)
	60
	21
	36
	3

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	66
	1830
	535
	1260
	35

	II.1
	Môn học cơ sở
	21
	315
	294
	0
	21

	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	NN.C1.08
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.09
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.60
	Phát âm
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.10
	Ngữ âm và âm vị  học
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	NN.C1.12
	Nghe 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.15
	Nói 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.18
	Đọc 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.21
	Viết
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	37
	1395
	129
	1260
	6

	NN.C1.13
	Thực hành nghe 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.14
	Thực hành Nghe 2 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.16
	Thực hành Nói 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.17
	Thực hành Nói 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.19
	Thực hành Đọc 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.20
	Thực hành Đọc 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.22
	Thực hành Viết 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.23
	Thực hành Viết 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.25
	Thực hành Biên dịch 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.26
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.28
	Tiếng Anh Kinh doanh
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.29
	Tiếng Anh Du lịch & Khách sạn
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.24
	Tiếng Anh nhân sự
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.63
	Tiếng Anh Quản trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	NN.C1.31
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	NN.C1.32
	Đồ án chuyên ngành 2 
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	NN.C1.33
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	NN.C1.190
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	10(6,4,0)
	210
	86
	120
	4

	II.3
	Môn học tự chọn (chọn 4 trong 10 môn học)
	8
	120
	112
	
	8

	NN.C1.64
	Tiếng Anh Logistics
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.65
	Tiếng Anh Marketing
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.52
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.53
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.50
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.51
	Tiếng Anh Hội họp
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.55
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.56
	Tiếng Anh Kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.57
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.58
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	90
	2265
	692
	1515
	58



5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy (Khoa Ngoại ngữ)
- John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
- John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
- Mark Hancock (2003), English Pronunciation in Use, Cambridge University Press, Cambridge.
- Philip Carr (2013). English Phonetics and Phonology – An Introduction (2nd edition). Blackwell Publishing Ltd.
- Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alastair Graham-Marr, (2017). Communication Spotlight High Beginer. Vietnam News Agency Publish House.
- Nei J. Anderson. Active Skills for Reading: Book 2.  Third edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
- Keith. S. F., Vokoun. M. A. & Solomon. V. E. (2013). Great writing 1: Great Sentences for Great Paragraphs (4th ed).
- Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007). Active. Skills for Listening 2. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Steve Brown, & Dorolyn Smith (2007).  Active. Skills for Listening 3. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alastair Graham-Marr, (2017). Communication Spotlight High Beginer. Vietnam News Agency Publish House.
- Alastair Graham-Marr, (2017). Communication Spotlight Pre Intermediate. Vietnam News Agency Publish House.
- Nei J. Anderson. Active Skills for Reading: Book 2.  Third edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
- Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Third edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
- Keith. S. F., Vokoun. M. A. & Solomon. V. E. (2013). Great writing 2: Great Sentences for Great Paragraphs (4th ed).
- Keith. S. F., Vokoun. M. A. & Solomon. V. E. (2013). Great writing 3: Great Sentences for Great Paragraphs (4th ed). Great writing 4: Great Sentences for Great.
- Adrian Doff (1988). Teach English- A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martyn Hobbs, & Julia Starr Keddle (2011). Commerce 1 Oxford: Oxford University Press.
- Mol, H. & Phillips, T. (2009) English for Tourism and Hospitality in Higher Education Studies. Reading: Garnet Education.
- Pat Pledger (2008). English for Human Resources. Oxford: Oxford University Press.
- Corballis, T. & Jennings, W. (2009) English for Management Studies. Reading: Garnet Education.
- Corballis, T. & Jennings, W. (2009) English for Logistics. Reading: Garnet Education.
- Selyy Gore, English for Marketing and Advertisement.
- Charles Lafond, Sheila Vine& Birgit Welch (2014). English for Negotiating. Oxford: Oxford University Press.
- Marion Grussendorf (2014). English for Presentations. Oxford: Oxford University Press.
HỆ TRUNG CẤP (T4)
a) Tên chương trình đào tạo: TIẾNG ANH. 
b) Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT, ngày        tháng      năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
c) Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS.
d) Thời gian đào tạo: 03 năm.
đ) Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: .............................................................................
e) Nội dung chương trình
Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, báo cáo theo mẫu sau:
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Thi, kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	24
	435
	157
	255
	23

	CT.C1.04
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	NN.C1.41
	Ngoại ngữ 1
	4(2,2,5)
	60
	21
	36
	3

	NN.C1.42
	Ngoại ngữ 2
	4(2,2,5)
	60
	21
	36
	3

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	66
	1830
	535
	1260
	35

	II.1
	Môn học cơ sở
	21
	315
	294
	0
	21

	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	NN.C1.08
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.09
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.60
	Phát âm
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.10
	Ngữ âm và âm vị  học
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	NN.C1.12
	Nghe 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.15
	Nói 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.18
	Đọc 
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.21
	Viết
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	37
	1395
	129
	1260
	6

	NN.C1.13
	Thực hành nghe 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.14
	Thực hành Nghe 2 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.16
	Thực hành Nói 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.17
	Thực hành Nói 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.19
	Thực hành Đọc 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.20
	Thực hành Đọc 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.22
	Thực hành Viết 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.23
	Thực hành Viết 2
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.25
	Thực hành Biên dịch 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.26
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.28
	Tiếng Anh Kinh doanh
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.29
	Tiếng Anh Du lịch & Khách sạn
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.24
	Tiếng Anh nhân sự
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	NN.C1.63
	Tiếng Anh Quản trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	NN.C1.31
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	NN.C1.32
	Đồ án chuyên ngành 2 
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	NN.C1.33
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	NN.C1.190
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	10(6,4,0)
	210
	86
	120
	4

	II.3
	Môn học tự chọn (chọn 4 trong 10 môn học)
	8
	120
	112
	
	8

	NN.C1.64
	Tiếng Anh Logistics
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.65
	Tiếng Anh Marketing
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.52
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.53
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.50
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.51
	Tiếng Anh Hội họp
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.55
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.56
	Tiếng Anh Kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.57
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	NN.C1.58
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	
	Tổng cộng
	90
	2265
	692
	1515
	58


5. Về giáo trình, tài liệu giảng dạy:
- Mark Hancock (2003), English Pronunciation in Use, Cambridge University Press, Cambridge.
- John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
- John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
- Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alastair Graham-Marr, (2017). Communication Spotlight Stater. Vietnam News Agency Publish House.
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Nơi nhận:
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	Hiệu trưởng



Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
(3) Ghi địa chỉ số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
(4) Ghi lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo các trường hợp quy định tại Điều 18 Nghị định này.
(5) Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất:
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng về cơ sở vật chất.
+ Trường hợp thuê cơ sở vật chất thì hợp đồng thuê phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê.
+ Trường hợp liên kết đào tạo thì hợp đồng liên kết đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của bên liên kết.
- Hình thức của văn bản:
+ Bản điện tử dưới dạng dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. Cơ sở đăng ký phải bảo đảm bản điện tử như bản gốc và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ bản điện tử. Đồng thời, cơ sở đăng ký bổ sung thực hiện lưu trữ theo quy định hiện hành về công tác văn thư.
+ Định dạng tệp (.pdf).
(6) Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo:
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo là một trong các tài liệu sau:
+ Biên bản kiểm kê tài sản của năm trước liền kề tính đến thời điểm gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của cơ sở công lập.
+ Hợp đồng mua bán, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính.
+ Trường hợp thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo: Hợp đồng thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo; biên bản bàn giao thiết bị, dụng cụ đào tạo. Hợp đồng thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê.
- Hình thức của văn bản: Như mục (5) nêu trên.
(7) Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành danh mục tối thiểu thì không phải báo cáo thông tin cột này.
(8) Trường hợp thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng chung trong giảng dạy của nhiều ngành, nghề thì ghi cụ thể tên ngành, nghề dùng chung.
(9) Hồ sơ chứng minh của nhà giáo:
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh của nhà giáo gồm:
+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đối với nhà giáo cơ hữu; hợp đồng thỉnh giảng đối với nhà giáo thỉnh giảng.
+ Văn bằng đào tạo chuyên môn.
+ Văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với trình độ đào tạo được phân công giảng dạy.
+ Văn bằng, chứng chỉ chứng minh về trình độ kỹ năng nghề.
+ Văn bản xác nhận năng lực ngoại ngữ, tin học của nhà giáo tham gia giảng dạy.
- Hình thức của văn bản: Như mục (5) nêu trên.
(10) Ghi cụ thể trình độ chuyên môn của từng nhà giáo phù hợp với mô đun, môn học được phân công giảng dạy (ví dụ: TS. Chế tạo máy; Ths. Kế toán; ĐH. Công nghệ thông tin; CĐ. Kỹ thuật chế biến món ăn;...).
(11) Hồ sơ chứng minh về chương trình đào tạo
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh về chương trình đào tạo gồm:
+ Quyết định ban hành chương trình đào tạo của người đứng đầu cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
+ Chương trình đào tạo chi tiết.
- Hình thức của văn bản:
+ Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Văn bản giấy (bản được người đứng đầu cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ký và đóng dấu).
+ Chương trình đào tạo chi tiết, chương trình đào tạo thực hành: Bản điện tử định dạng tệp (.doc) hoặc (.docx) hoặc (.pdf).
(12) Chức danh người đứng đầu cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

